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255
20241EE6036002

EE6036 Khí cụ điện 9,10,11 Thứ 2 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp : 01

256
20241LP6011004

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 7,8 Thứ 4 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp: 01

257
20241EE6032003

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 7,8,9 Thứ 3 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp: 01

258
20241EE6102004

EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++ 7,8,9,10 Thứ 6 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp: 01

259
20241EE6103002

EE6103 Kỹ thuật mạch tương tự 9,10,11 Thứ 4 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp: 01

260
20241EE6038002

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 9,10,11 Thứ 5 Khu A CNKT Điện 09/09/2024 1
Lớp: 01

261
20241EE6101004

EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 9,10,11 Thứ 7 A10-610 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp: 01

262
20241FL6132007

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 3 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Đ03

263
20241FL6132007

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 6 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Đ03

264
20241FL6132005

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 2 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Đ01

265
20241FL6132005

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 5 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Đ01

266
20241FL6132006

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 2 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Đ02

267
20241FL6132006

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 5 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Đ02

268
20241EE6105001

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 7,8 Thứ 7 A10-610 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp: 01
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269
20241EE6036003

EE6036 Khí cụ điện 13,14,15 Thứ 2 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp : 02

270
20241LP6011005

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 1,2 Thứ 4 A10-603 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp: 02

271
20241EE6032004

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 1,2,3 Thứ 3 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp: 02

272
20241EE6102005

EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++ 1,2,3,4 Thứ 6 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp: 02

273
20241EE6103003

EE6103 Kỹ thuật mạch tương tự 3,4,5 Thứ 4 A10-603 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp: 02

274
20241EE6038003

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 13,14,15 Thứ 5 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp: 02

275
20241EE6101005

EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 3,4,5 Thứ 7 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Đ/C 

Phòng

276
20241FL6132008

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 2 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Đ04

277
20241FL6132008

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 5 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Đ04

278
20241FL6132009

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 2 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Đ05

279
20241FL6132009

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 5 A7-606 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Đ05

280
20241EE6105002

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 1,2 Thứ 7 A10-610 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp: 02

281
20241EE6036004

EE6036 Khí cụ điện 7,8,9 Thứ 6 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp : 03

282
20241LP6011006

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 7,8 Thứ 3 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp: 03

283
20241EE6032005

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 9,10,11 Thứ 7 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp: 03
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284
20241EE6102006

EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++ 7,8,9,10 Thứ 5 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp: 03

285
20241EE6103004

EE6103 Kỹ thuật mạch tương tự 9,10,11 Thứ 2 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp : 03

286
20241EE6038004

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 9,10,11 Thứ 4 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp : 03

287
20241EE6101006

EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 9,10,11 Thứ 3 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp: 03

288
20241FL6132012

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 4 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

8
Đ07

289
20241FL6132012

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 7 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

8
Đ07

290
20241FL6132010

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 4 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Đ05

291
20241FL6132010

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 7 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Đ05

292
20241FL6132011

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 4 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Đ06

293
20241FL6132011

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 7 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Đ06

294
20241EE6105003

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 7,8 Thứ 2 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp: 03

295
20241EE6036005

EE6036 Khí cụ điện 3,4,5 Thứ 5 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp : 04

296
20241LP6011007

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 4,5 Thứ 4 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp: 04

297
20241EE6032006

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 1,2,3 Thứ 4 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

298
20241EE6102007

EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++ 1,2,3,4 Thứ 2 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp: 04
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299
20241EE6103005

EE6103 Kỹ thuật mạch tương tự 13,14,15 Thứ 3 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp : 04

300
20241EE6038005

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 1,2,3 Thứ 7 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp: 04

301
20241EE6101007

EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 13,14,15 Thứ 6 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp: 04

302
20241FL6132013

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 3 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

9
Đ08

303
20241FL6132013

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 6 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

9
Đ08

304
20241FL6132014

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 3 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

10
Đ09

305
20241FL6132014

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 6 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

10
Đ09

306
20241EE6105004

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 4,5 Thứ 7 A7-601 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp : 04

307
20241EE6036006

EE6036 Khí cụ điện 7,8,9 Thứ 6 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp : 05

308
20241LP6011008

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 7,8 Thứ 3 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp: 05

309
20241EE6032007

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 9,10,11 Thứ 7 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp: 04

310
20241EE6102008

EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++ 7,8,9,10 Thứ 5 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp: 05

311
20241EE6103006

EE6103 Kỹ thuật mạch tương tự 9,10,11 Thứ 2 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp : 05

312
20241EE6038006

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 9,10,11 Thứ 4 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp: 05

313
20241EE6101008

EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 9,10,11 Thứ 3 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp: 05
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314
20241FL6132015

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 4 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

11
Đ10

315
20241FL6132015

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 7 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

11
Đ10

316
20241FL6132016

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 4 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

12
Đ11

317
20241FL6132016

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 7 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

12
Đ11

318
20241EE6105005

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 7,8 Thứ 2 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp: 05

319
20241EE6036007

EE6036 Khí cụ điện 3,4,5 Thứ 6 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp : 06

320
20241LP6011009

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 4,5 Thứ 3 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp: 06

321
20241EE6032008

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 13,14,15 Thứ 7 A9-202 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Đ/C 

Phòng

322
20241EE6102009

EE6102 Kỹ thuật lập trình C và C++
13,14,15,1

6
Thứ 5 A9-202

#REF!
CNKT Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Đ/C 

Phòng

323
20241EE6103007

EE6103 Kỹ thuật mạch tương tự 1,2,3 Thứ 2 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp : 06

324
20241EE6038007

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 1,2,3 Thứ 5 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp: 06

325
20241EE6101009

EE6101 Mạch điện quá độ và phi tuyến 1,2,3 Thứ 3 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp: 06

326
20241FL6132017

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 4 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

13
Đ12

327
20241FL6132017

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 7 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

13
Đ12

328
20241FL6132018

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 4 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

14
Đ13



TT

MÃ LỚP ĐỘC LẬP 

TRÊN HỆ THỐNG 

EUNI

MÃ 

HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN
TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA 

ĐIỂM

GIÁO 

VIÊN

LỚP ƯU 

TIÊN

NGÀY BẮT 

ĐẦU HỌC

TRẠNG 

THÁI
STTL

GHI 

CHÚ

329
20241FL6132018

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 7 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

14
Đ13

330
20241EE6105006

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 4,5 Thứ 2 A8-404 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp : 06

331
20241EE6036008

EE6036 Khí cụ điện 13,14,15 Thứ 6 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Lớp : 07

332
20241LP6011010

LP6011 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 13,14 Thứ 3 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Lớp: 07

333
20241EE6032009

EE6032 Kỹ thuật đo lường và cảm biến 13,14,15 Thứ 4 A9-209 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Đ/C 

Phòng

334
20241EE6038008

EE6038 Lý thuyết điều khiển tự động 13,14,15 Thứ 4 A9-205 CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Đ/C 

Phòng

335
20241EE6054002

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

336
20241EE6054005

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

337
20241EE6054006

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

338
20241EE6054009

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

339
20241EE6054010

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

340
20241EE6054013

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

12
0

341
20241EE6054014

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

13
0

342
20241EE6054018

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

17
0

343
20241EE6054022

EE6054 Thực hành điện cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 7
Phòng TH 

Khoa Điện
CNKT Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

21
0



TT

MÃ LỚP ĐỘC LẬP 

TRÊN HỆ THỐNG 

EUNI

MÃ 

HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN
TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC
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ĐIỂM
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VIÊN

LỚP ƯU 
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ĐẦU HỌC

TRẠNG 

THÁI
STTL

GHI 

CHÚ

344
20241EE6054004

EE6054 Thực hành điện cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

345
20241EE6054008

EE6054 Thực hành điện cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

346
20241EE6054012

EE6054 Thực hành điện cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

11
0

347
20241EE6054016

EE6054 Thực hành điện cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

15
0

348
20241EE6054020

EE6054 Thực hành điện cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

19
0

349
20241EE6054003

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

350
20241EE6054007

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

351
20241EE6054011

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

352
20241EE6054015

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

14
0

353
20241EE6054017

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện/25S

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

16
0

354
20241EE6054019

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

18
0

355
20241EE6054021

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện

CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

20
0

356
20241EE6054023

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 7

Phòng TH 

Khoa Điện
CNKT Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

22
0

357
20241EE6054024

EE6054 Thực hành điện cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 7

Phòng TH 

Khoa Điện
CNKT Điện 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

23
0

358
20241FL6284003

FL6284 Tiếng Trung cơ bản 3 13,14 Thứ 3 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0



TT

MÃ LỚP ĐỘC LẬP 

TRÊN HỆ THỐNG 

EUNI

MÃ 

HỌC 

PHẦN
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NGÀY 
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LỚP ƯU 

TIÊN

NGÀY BẮT 

ĐẦU HỌC

TRẠNG 

THÁI
STTL

GHI 
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359
20241FL6284003

FL6284 Tiếng Trung cơ bản 3 13,14 Thứ 6 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

360
20241EE6105007

EE6105 Vật liệu kỹ thuật điện 13,14 Thứ 2 Khu A CNKT Điện 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Lớp : 07

361
20241LP6012009

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1,2 Thứ 3 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

362
20241FE6003002

FE6003 Điện tử tương tự 3,4,5 Thứ 6 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học 

1
0

363
20241FE6023002

FE6023 Lý thuyết mạch 3,4,5 Thứ 3 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

364
20241BS6003007

BS6003 Phương pháp tính 1,2,3,4 Thứ 4 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

365
20241FL6132019

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 2 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

15
ĐT01

366
20241FL6132019

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 2 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

15
ĐT01

367
20241FL6132020

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 5 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

16
ĐT01

368
20241FL6132020

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 5 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

16
ĐT01

369
20241FE6032002

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 1,2 Thứ 6 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

370
20241LP6012010

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10,11 Thứ 3 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

371
20241FE6003003

FE6003 Điện tử tương tự 7,8,9 Thứ 6 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

372
20241FE6023003

FE6023 Lý thuyết mạch 7,8,9 Thứ 3 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

373
20241BS6003008

BS6003 Phương pháp tính 7,8,9,10 Thứ 4 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0



TT

MÃ LỚP ĐỘC LẬP 

TRÊN HỆ THỐNG 

EUNI

MÃ 

HỌC 
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THÁI
STTL

GHI 
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374
20241FL6132023

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 2 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

19
ĐT05

375
20241FL6132023

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 5 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

19
ĐT05

376
20241FL6132021

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 2 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

17
ĐT03

377
20241FL6132021

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 5 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

17
ĐT03

378
20241FL6132022

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 2 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

18
ĐT04

379
20241FL6132022

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 5 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

18
ĐT04

380
20241FE6032003

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 10,11 Thứ 6 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
HKP2: 

20234TO6

022001

381
20241LP6012011

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4,5 Thứ 3 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

382
20241FE6003004

FE6003 Điện tử tương tự 1,2,3 Thứ 3 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

383
20241FE6023004

FE6023 Lý thuyết mạch 1,2,3 Thứ 6 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

384
20241BS6003009

BS6003 Phương pháp tính 1,2,3,4 Thứ 5 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

385
20241FL6132024

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 4 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

20
ĐT06

386
20241FL6132024

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 7 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

20
ĐT06

387
20241FL6132025

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 4 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

21
ĐT07

388
20241FL6132025

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 7 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

21
ĐT07
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389
20241FE6032004

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 4,5 Thứ 6 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

390
20241LP6012012

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7,8 Thứ 3 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

391
20241FE6003005

FE6003 Điện tử tương tự 9,10,11 Thứ 3 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

392
20241FE6023005

FE6023 Lý thuyết mạch 9,10,11 Thứ 6 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

393
20241BS6003010

BS6003 Phương pháp tính 7,8,9,10 Thứ 5 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

394
20241FL6132028

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 4 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

24
ĐT10

395
20241FL6132028

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 7 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

24
ĐT10

396
20241FL6132026

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 4 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

22
HKP2: 

20234FL6

063001

397
20241FL6132026

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 7 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

22
ĐT08

398
20241FL6132027

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 4 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

23
ĐT09

399
20241FL6132027

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 7 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

23
ĐT09

400
20241FE6032005

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 7,8 Thứ 6 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

401
20241LP6012013

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1,2 Thứ 5 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

402
20241FE6003006

FE6003 Điện tử tương tự 3,4,5 Thứ 4 Khu A
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

403
20241FE6023006

FE6023 Lý thuyết mạch 3,4,5 Thứ 5 Khu A
#REF!

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Đ/C 

Phòng
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404
20241BS6003011

BS6003 Phương pháp tính 1,2,3,4 Thứ 7 Khu A
#REF!

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Đ/C 

Phòng

405
20241FL6132029

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 3 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

25
ĐT11

406
20241FL6132029

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 6 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

25
ĐT11

407
20241FL6132030

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 3 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

26
ĐT12

408
20241FL6132030

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 6 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

26
ĐT12

409
20241FE6032006

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 1,2 Thứ 4 Khu A
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

410
20241LP6012014

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10,11 Thứ 5 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

411
20241FE6003007

FE6003 Điện tử tương tự 7,8,9 Thứ 4 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

412
20241BS6010001

BS6010 Giải tích 7,8,9,10 Thứ 2 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

413
20241FE6023007

FE6023 Lý thuyết mạch 7,8,9 Thứ 5 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

414
20241FL6132033

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 3 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

29
HKP2: 

20242FL5

010005

415
20241FL6132033

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 13,14 Thứ 6 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

29
ĐT15

416
20241FL6132031

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 3 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

27
ĐT13

417
20241FL6132031

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 6 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

27
ĐT13

418
20241FL6132032

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 3 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

28
ĐT14



TT

MÃ LỚP ĐỘC LẬP 

TRÊN HỆ THỐNG 

EUNI

MÃ 

HỌC 

PHẦN

TÊN HỌC PHẦN
TIẾT 

HỌC

NGÀY 

HỌC

ĐỊA 

ĐIỂM

GIÁO 

VIÊN

LỚP ƯU 

TIÊN

NGÀY BẮT 

ĐẦU HỌC

TRẠNG 

THÁI
STTL

GHI 

CHÚ

419
20241FL6132032

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 6 A7-609
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

28
ĐT14

420
20241FE6032007

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 10,11 Thứ 4 A9-503
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

421
20241BS6004007

BS6004 Toán kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 7 A9-502
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

422
20241LP6012015

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13,14 Thứ 5 Khu A
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
0

423
20241FE6003008

FE6003 Điện tử tương tự 13,14,15 Thứ 4 Khu A
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

424
20241FE6023008

FE6023 Lý thuyết mạch 13,14,15 Thứ 6 A9-203
CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Đ/C 

Phòng

425
20241BS6003012

BS6003 Phương pháp tính
13,14,15,1

6
Thứ 2 A9-205

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Đ/C 

Phòng

426
20241BS6004008

BS6004 Toán kỹ thuật
13,14,15,1

6
Thứ 3 Khu A

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

427
20241FE6036003

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

428
20241FE6036020

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

18
0

429
20241FE6036006

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

430
20241FE6036009

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

431
20241FE6036012

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

432
20241FE6036015

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

13
0

433
20241FE6036018

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 7

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

16
0
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434
20241FE6036005

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

435
20241FE6036008

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

436
20241FE6036011

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

437
20241FE6036014

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

12
0

438
20241FE6036017

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
13,14,15,1

6,17
Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

15
0

439
20241FE6036004

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

440
20241FE6036007

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

441
20241FE6036010

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

442
20241FE6036013

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
0

443
20241FE6036016

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

14
0

444
20241FE6036019

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 7

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT 

Điện tử 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

17
0

511
20241FE6003009

FE6003 Điện tử tương tự 7,8,9 Thứ 5 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

512
20241FE6047002

FE6047 Kỹ thuật lập trình nhúng 10,11 Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

513
20241FE6047001

FE6047 Kỹ thuật lập trình nhúng 7,8 Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

514
20241FE6023009

FE6023 Lý thuyết mạch 9,10,11 Thứ 2 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0
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515
20241BS6003013

BS6003 Phương pháp tính 1,2,3,4 Thứ 6 Khu A
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

516
20241FE6036021

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

19
0

517
20241FE6036022

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 3

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

20
0

518
20241FE6036023

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 4

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

21
0

519
20241FE6036024

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 5

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

22
0

520
20241FE6036025

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản
7,8,9,10,1

1,12
Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

23
0

521
20241FL6132043

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 4 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

39
MT01

522
20241FL6132043

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 7,8 Thứ 7 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

39
MT01

523
20241FL6132044

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 4 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

40
MT02

524
20241FL6132044

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 9,10 Thứ 7 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

40
MT02

525
20241FE6032008

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 7,8 Thứ 2 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

526
20241BS6004010

BS6004 Toán kỹ thuật 7,8,9,10 Thứ 3 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
HKP2: 

20234LP6

013003

527
20241FE6003010

FE6003 Điện tử tương tự 3,4,5 Thứ 5 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

528
20241FE6047003

FE6047 Kỹ thuật lập trình nhúng 1,2 Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

529
20241FE6047004

FE6047 Kỹ thuật lập trình nhúng 4,5 Thứ 6

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0
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530
20241FE6023010

FE6023 Lý thuyết mạch 1,2,3 Thứ 2 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

531
20241BS6003014

BS6003 Phương pháp tính 7,8,9,10 Thứ 6 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
HKP2: 

20234IT6

010001

532
20241FL6132045

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 4 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

41
MT03

533
20241FL6132045

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 1,2 Thứ 7 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

41
MT03

534
20241FL6132046

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 4 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

42
MT04

535
20241FL6132046

FL6132 Tiếng Anh Điện-Điện tử cơ bản 3 3,4 Thứ 7 A7-624
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

42
MT04

536
20241FE6032009

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 4,5 Thứ 2 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

537
20241IT6035001

IT6035 Toán rời rạc 1,2,3,4 Thứ 3 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

538
20241IT6035002

IT6035 Toán rời rạc 13,14,15 Thứ 4 A9-407
CNKT Máy 

tính 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

654
20241LP6012023

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1,2 Thứ 3 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

19
Lớp : 01

655
20241LP6012024

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1,2 Thứ 4 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

20
HKP2:202

34ME602

2001 

656
20241LP6012025

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4,5 Thứ 6 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

657
20241LP6012026

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4,5 Thứ 7 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

658
20241IT6126003

IT6126 Hệ thống cơ sở dữ liệu 1,2,3 Thứ 7 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học 

2
Lớp : 01

659
20241IT6067002

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
3,4,5 Thứ 3 A9-404

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học



TT
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MÃ 

HỌC 
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TRẠNG 

THÁI
STTL

GHI 

CHÚ

660
20241IT6120002

IT6120 Lập trình hướng đối tượng 1,2,3 Thứ 6 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học 

1
Lớp : 01

661
20241FL6087005

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
1,2 Thứ 2 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
HKP2: 

20234FL6

021001

662
20241FL6087005

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
1,2 Thứ 5 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
HKP2: 

20234FL6

021001

663
20241FL6087007

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
13,14 Thứ 2 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
HKP2: 

20234FL5

011001

664
20241FL6087007

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
13,14 Thứ 5 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5

665
20241FL6087006

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
3,4 Thứ 2 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4

666
20241FL6087006

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
3,4 Thứ 5 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4

667
20241IT6035004

IT6035 Toán rời rạc 3,4,5 Thứ 4 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
HKP2: 

20234ME

6022001

668
20241LP6012027

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7,8 Thứ 4 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

23
Lớp : 05

669
20241IT6126004

IT6126 Hệ thống cơ sở dữ liệu 7,8,9 Thứ 7 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Lớp : 02

670
20241IT6067003

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
7,8,9 Thứ 3 A9-404

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

671
20241IT6120003

IT6120 Lập trình hướng đối tượng 7,8,9 Thứ 6 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
HKP2: 

20242FL5

010016

672
20241BS6003015

BS6003 Phương pháp tính
13,14,15,1

6
Thứ 3 A9-205

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
Đ/C 

Phòng

673
20241FL6087008

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
7,8 Thứ 2 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
CNTT04

674
20241FL6087008

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
7,8 Thứ 5 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
CNTT04
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675
20241FL6087009

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
9,10 Thứ 2 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
CNTT05

676
20241FL6087009

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
9,10 Thứ 5 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
CNTT05

677
20241IT6035005

IT6035 Toán rời rạc 9,10,11 Thứ 4 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp : 02

678
20241BS6008011

BS6008 Xác suất thống kê
13,14,15,1

6
Thứ 4 A9-404

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
Lớp : 01

679
20241LP6012028

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4,5 Thứ 4 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

24
Lớp : 06

680
20241IT6126005

IT6126 Hệ thống cơ sở dữ liệu 3,4,5 Thứ 2 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Lớp : 03

681
20241IT6067004

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
1,2,3 Thứ 4 A9-407

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

682
20241BS6003016

BS6003 Phương pháp tính 1,2,3,4 Thứ 7 A9-505
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
Đ/C 

Phòng

683
20241FL6087010

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
1,2 Thứ 3 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
CNTT06

684
20241FL6087010

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
1,2 Thứ 6 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
CNTT06

685
20241FL6087012

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
13,14 Thứ 3 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
CNTT08

686
20241FL6087012

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
13,14 Thứ 6 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
CNTT08

687
20241FL6087011

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
3,4 Thứ 3 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
CNTT07

688
20241FL6087011

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
3,4 Thứ 6 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
CNTT07

689
20241IT6035006

IT6035 Toán rời rạc 3,4,5 Thứ 5 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
HKP2:202

34BS6006

001
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690
20241LP6012029

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 10,11 Thứ 4 Khu A
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

25
Đ/C 

Phòng

691
20241IT6067005

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
7,8,9 Thứ 4 A9-407

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
A9-407

692
20241IT6120005

IT6120 Lập trình hướng đối tượng 13,14,15 Thứ 2 A9-202
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
Đ/C 

Phòng

693
20241IT6120004

IT6120 Lập trình hướng đối tượng 9,10,11 Thứ 2 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
HKP2:202

34FE6051

002

694
20241BS6003017

BS6003 Phương pháp tính 9,10,11 Thứ 7 A9-505
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

12
Đ/C 

Phòng

695
20241FL6087013

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
7,8 Thứ 3 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
CNTT09

696
20241FL6087013

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
7,8 Thứ 6 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
CNTT09

697
20241FL6087014

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
9,10 Thứ 3 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

12
CNTT10

698
20241FL6087014

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
9,10 Thứ 6 A7-624

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

12
CNTT10

699
20241IT6035007

IT6035 Toán rời rạc 9,10,11 Thứ 5 A9-404
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
HKP2:202

42FL5016

001

700
20241IT6067006

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
3,4,5 Thứ 5 A9-505

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

701
20241IT6120006

IT6120 Lập trình hướng đối tượng 3,4,5 Thứ 3 A9-505
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp : 05

702
20241FL6087015

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
1,2 Thứ 4 Khu A

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

13
CNTT11

703
20241FL6087015

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
1,2 Thứ 7 Khu A

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

13
CNTT11

704
20241FL6087016

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
3,4 Thứ 4 Khu A

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

14
CNTT12
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705
20241FL6087016

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
3,4 Thứ 7 Khu A

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

14
CNTT12

706
20241IT6035008

IT6035 Toán rời rạc 3,4,5 Thứ 6 A9-505
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
Lớp : 04

707
20241BS6008012

BS6008 Xác suất thống kê 1,2,3,4 Thứ 2 A9-505
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
Lớp : 02

708
20241IT6126007

IT6126 Hệ thống cơ sở dữ liệu 13,14,15 Thứ 4 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
Lớp : 05

709
20241IT6126006

IT6126 Hệ thống cơ sở dữ liệu 9,10,11 Thứ 7 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
Lớp : 04

710
20241IT6067007

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
7,8,9 Thứ 5 A9-407

Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

711
20241IT6120007

IT6120 Lập trình hướng đối tượng 7,8,9 Thứ 3 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
HKP2: 

20234LP6

013003

712
20241IT6035010

IT6035 Toán rời rạc 13,14 Thứ 6 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

713
20241IT6035009

IT6035 Toán rời rạc 7,8,9 Thứ 6 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
HKP2:202

34IT6010

001

714
20241BS6008013

BS6008 Xác suất thống kê 7,8,9,10 Thứ 2 Khu A
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
Đ/C 

phòng

715
20241BS6008014

BS6008 Xác suất thống kê 7,8,9,10 Thứ 4 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

12
Lớp : 04

716
20241IT6126008

IT6126 Hệ thống cơ sở dữ liệu 1,2,3 Thứ 7 A9-407
Công nghệ 

thông tin 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
Lớp : 06

717
20241PE6001003

PE6001 Aerobic 1 1,2 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

718
20241PE6001002

PE6001 Aerobic 1 8,9 Thứ 2
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

719
20241PE6001004

PE6001 Aerobic 1 8,9 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học
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720
20241PE6002002

PE6002 Aerobic 2 10,11 Thứ 2
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

721
20241PE6002004

PE6002 Aerobic 2 10,11 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

722
20241PE6002001

PE6002 Aerobic 2 3,4 Thứ 2
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

723
20241PE6002003

PE6002 Aerobic 2 3,4 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

724
20241PE6017008

PE6017 Bóng bàn 1 1,2 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18

Sinh viên 

đăng ký 

học

725
20241PE6017005

PE6017 Bóng bàn 1 1,2 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

726
20241PE6017010

PE6017 Bóng bàn 1 1,2 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

727
20241PE6017012

PE6017 Bóng bàn 1 1,2 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

728

20241PE6017006
PE6017 Bóng bàn 1 1,2 Thứ 7

Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

729
20241PE6017001

PE6017 Bóng bàn 1 1,2 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

730
20241PE6017003

PE6017 Bóng bàn 1 3,4 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

731
20241PE6017002

PE6017 Bóng bàn 1 3,4 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

732
20241PE6017009

PE6017 Bóng bàn 1 8,9 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

733
20241PE6017004

PE6017 Bóng bàn 1 8,9 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

734
20241PE6017011

PE6017 Bóng bàn 1 8,9 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học
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735

20241PE6017013
PE6017 Bóng bàn 1 8,9 Thứ 5

Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

736
20241PE6017007

PE6017 Bóng bàn 1 8,9 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

737
20241PE6018004

PE6018 Bóng bàn 2 10,11 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

738
20241PE6018006

PE6018 Bóng bàn 2 10,11 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

739
20241PE6018008

PE6018 Bóng bàn 2 10,11 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

740
20241PE6018002

PE6018 Bóng bàn 2 10,11 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

741
20241PE6018003

PE6018 Bóng bàn 2 3,4 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

742
20241PE6018005

PE6018 Bóng bàn 2 3,4 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

743
20241PE6018007

PE6018 Bóng bàn 2 3,4 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

744
20241PE6018001

PE6018 Bóng bàn 2 3,4 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

745
20241PE6003001

PE6003 Bóng chuyền 1 1,2 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

746
20241PE6003003

PE6003 Bóng chuyền 1 1,2 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

747
20241PE6003007

PE6003 Bóng chuyền 1 1,2 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

748
20241PE6003005

PE6003 Bóng chuyền 1 1,2 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

749
20241PE6003002

PE6003 Bóng chuyền 1 8,9 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0
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750
20241PE6003004

PE6003 Bóng chuyền 1 8,9 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

11
0

751
20241PE6003008

PE6003 Bóng chuyền 1 8,9 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

752
20241PE6003006

PE6003 Bóng chuyền 1 8,9 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

753
20241PE6004002

PE6004 Bóng chuyền 2 10,11 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

754
20241PE6004004

PE6004 Bóng chuyền 2 10,11 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

755
20241PE6004008

PE6004 Bóng chuyền 2 10,11 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

756
20241PE6004006

PE6004 Bóng chuyền 2 10,11 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

757
20241PE6004001

PE6004 Bóng chuyền 2 3,4 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

758
20241PE6004003

PE6004 Bóng chuyền 2 3,4 Thứ 4
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

759

20241PE6004007
PE6004 Bóng chuyền 2 3,4 Thứ 5

Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

760
20241PE6004005

PE6004 Bóng chuyền 2 3,4 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

761
20241PE6021001

PE6021 Bóng rổ 1 1,2 Thứ 2
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

762
20241PE6021005

PE6021 Bóng rổ 1 1,2 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

763
20241PE6021007

PE6021 Bóng rổ 1 1,2 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

764
20241PE6021002

PE6021 Bóng rổ 1 1,2 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0
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765
20241PE6021009

PE6021 Bóng rổ 1 1,2 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

766
20241PE6021004

PE6021 Bóng rổ 1 8,9 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

767
20241PE6021006

PE6021 Bóng rổ 1 8,9 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

768

20241PE6021008
PE6021 Bóng rổ 1 8,9 Thứ 6

Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

769
20241PE6021003

PE6021 Bóng rổ 1 8,9 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

770
20241PE6021010

PE6021 Bóng rổ 1 8,9 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

771
20241PE6022001

PE6022 Bóng rổ 2 10,11 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

772
20241PE6022002

PE6022 Bóng rổ 2 10,11 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

773
20241PE6022009

PE6022 Bóng rổ 2 10,11 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

774
20241PE6022003

PE6022 Bóng rổ 2 10,11 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

775
20241PE6022004

PE6022 Bóng rổ 2 10,11 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

776
20241PE6022005

PE6022 Bóng rổ 2 3,4 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

777
20241PE6022006

PE6022 Bóng rổ 2 3,4 Thứ 3
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

778
20241PE6022009

PE6022 Bóng rổ 2 3,4 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

779
20241PE6022007

PE6022 Bóng rổ 2 3,4 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học
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780
20241PE6022008

PE6022 Bóng rổ 2 3,4 Thứ 7
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

781
20241PE6025006

PE6025 Cầu lông 1 1,2 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

782
20241PE6025002

PE6025 Cầu lông 1 1,2 Thứ 3
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
Lớp : 01

783
20241PE6025008

PE6025 Cầu lông 1 1,2 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

784
20241PE6025004

PE6025 Cầu lông 1 1,2 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

785
20241PE6025010

PE6025 Cầu lông 1 1,2 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

786
20241PE6025007

PE6025 Cầu lông 1 8,9 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

787
20241PE6025003

PE6025 Cầu lông 1 8,9 Thứ 3
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Lớp : 02

788
20241PE6025009

PE6025 Cầu lông 1 8,9 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

789
20241PE6025005

PE6025 Cầu lông 1 8,9 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0

790
20241PE6025011

PE6025 Cầu lông 1 8,9 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

791
20241PE6026006

PE6026 Cầu lông 2 10,11 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

792
20241PE6026002

PE6026 Cầu lông 2 10,11 Thứ 3
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

2
0

793
20241PE6026008

PE6026 Cầu lông 2 10,11 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

8
0

794
20241PE6026004

PE6026 Cầu lông 2 10,11 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0
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795
20241PE6026010

PE6026 Cầu lông 2 10,11 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0

796
20241PE6026005

PE6026 Cầu lông 2 3,4 Thứ 2
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

797
20241PE6026001

PE6026 Cầu lông 2 3,4 Thứ 3
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

798
20241PE6026007

PE6026 Cầu lông 2 3,4 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

799
20241PE6026003

PE6026 Cầu lông 2 3,4 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

3
0

800
20241PE6026009

PE6026 Cầu lông 2 3,4 Thứ 6
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

801
20241PE6031001

PE6031 Cầu mây 1 1,2 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

802
20241PE6031002

PE6031 Cầu mây 1 3,4 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

803
20241PE6032002

PE6032 Cầu mây 2 10,11 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

804
20241PE6032001

PE6032 Cầu mây 2 8,9 Thứ 6
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

805
20241LP6012075

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1,2 Thứ 3

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

806
20241LP6012079

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1,2 Thứ 7

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

807
20241LP6012074

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13,14 Thứ 2

Lớp học 

100% 

Onlne

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

0

808
20241LP6012083

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13,14 Thứ 3

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

0

809
20241LP6012085

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13,14 Thứ 4

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học
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810
20241LP6012087

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13,14 Thứ 5

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

811

20241LP6012089
LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 13,14 Thứ 6

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

812
20241LP6012073

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 15,16 Thứ 2

Lớp học 

100% 

Onlne

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

813
20241LP6012084

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 15,16 Thứ 3

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

814
20241LP6012086

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 15,16 Thứ 4

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

815
20241LP6012088

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 15,16 Thứ 5

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

816
20241LP6012090

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 15,16 Thứ 6

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

817
20241LP6012076

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3,4 Thứ 3

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

818
20241LP6012080

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3,4 Thứ 7

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

819
20241LP6012077

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7,8 Thứ 3

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

820
20241LP6012081

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7,8 Thứ 7

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

821
20241LP6012078

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9,10 Thứ 3

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

822
20241LP6012082

LP6012 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9,10 Thứ 7

Học 

100% 

Online

ĐH K18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

823
20241PE6029006

PE6029 Đá cầu 1 1,2 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

6
0

824
20241PE6029004

PE6029 Đá cầu 1 1,2 Thứ 7
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

4
0
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825
20241PE6029007

PE6029 Đá cầu 1 8,9 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

7
0

826
20241PE6029005

PE6029 Đá cầu 1 8,9 Thứ 7
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

827
20241PE6030004

PE6030 Đá cầu 2 10,11 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

828
20241PE6030002

PE6030 Đá cầu 2 10,11 Thứ 7
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

829
20241PE6030003

PE6030 Đá cầu 2 3,4 Thứ 5
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

830
20241PE6030001

PE6030 Đá cầu 2 3,4 Thứ 7
Sân TD-

Khu B
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

831
20241PE6019001

PE6019 Tennis 1 1,2 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

832
20241PE6019003

PE6019 Tennis 1 1,2 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

833
20241PE6019002

PE6019 Tennis 1 8,9 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

834
20241PE6019004

PE6019 Tennis 1 8,9 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

835
20241PE6019001

PE6019 Tennis 1 8,9 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

836
20241PE6020002

PE6020 Tennis 2 10,11 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

837
20241PE6020004

PE6020 Tennis 2 10,11 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

838
20241PE6020001

PE6020 Tennis 2 3,4 Thứ 4
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

839
20241PE6020003

PE6020 Tennis 2 3,4 Thứ 5
Sân TD-

Khu A
ĐH K18 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học
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842
20241BS6003020

BS6003 Phương pháp tính
13,14,15,1

6
Thứ 4

Lớp học 

100% 

Online

ĐHK18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

843
20241BS6003021

BS6003 Phương pháp tính
13,14,15,1

6
Thứ 5

Lớp học 

100% 

Online

ĐHK18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

844
20241BS6003022

BS6003 Phương pháp tính
13,14,15,1

6
Thứ 5

Lớp học 

100% 

Online

ĐHK18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

845
20241BS6008016

BS6008 Xác suất thống kê
13,14,15,1

6
Thứ 3

Lớp học 

100% 

Online

ĐHK18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

846
20241BS6008017

BS6008 Xác suất thống kê
13,14,15,1

6
Thứ 5

Lớp học 

100% 

Online

ĐHK18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

847
20241BS6008018

BS6008 Xác suất thống kê
13,14,15,1

6
Thứ 6

Lớp học 

100% 

Online

ĐHK18 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

848
20241FE6003_TA001

FE6003_T

A
Analog Electronics 9,10,11 Thứ 4 A1-1105

ĐIỆN TỬ 

TA 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
A1-1105

849
20241FE6023_TA001

FE6023_T

A
Circuit Theory 7,8,9 Thứ 5 A1-1105

ĐIỆN TỬ 

TA 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
A1-1105

850
20241FE6032_TA001

FE6032_T

A
Signals and Systems 7,8 Thứ 4 A1-1105

ĐIỆN TỬ 

TA 
09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
A1-1105

851

20241FE6130001
FE6130 Cơ sở điện sinh học 1,2 Thứ 5 Khu A ĐT Y SINH 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

852
20241FE6047005

FE6047 Kỹ thuật lập trình nhúng 3,4 Thứ 2

Phòng 

TH Khoa 

Điện tử

ĐT Y SINH 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

5
0

853
20241FE6036026

FE6036 Thực hành Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5,6 Thứ 4
Phòng 

TH -ĐT
ĐT Y SINH 09/09/2024

Sinh viên 

đăng ký 

học

24
0

854
20241FE6032010

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 1,2 Thứ 2 Khu A ĐT Y SINH 09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

9
0

1184
20241IT6067016

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
13,14,15 Thứ 2 A9-506

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

15
0

1185
20241IT6067017

IT6067
Kiến trúc máy tính và hệ điều 

hành
7,8,9 Thứ 4 A9-506

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

16
0
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1186
20241FE6014005

FE6014 Kỹ thuật điện tử 13,14,15 Thứ 4 A9-202
#REF! MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

2
Đ/C 

Phòng

1187
20241IT6018006

IT6018 Lập trình hướng đối tượng
13,14,15,1

6
Thứ 5 A9-203

#REF! MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

3
Đ/C 

Phòng

1188
20241BS6003018

BS6003 Phương pháp tính 7,8,9,10 Thứ 2 Khu A
#REF! MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

13
Đ/C 

Phòng

1189
20241FE6078001

FE6078 Thiết kế mạch số 7,8 Thứ 5 A9-506
MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

1
0

1190
20241FL6087030

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
7,8 Thứ 3 Khu A

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

28
MMT01

1191
20241FL6087030

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
7,8 Thứ 6 Khu A

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

28
MMT01

1192
20241FL6087031

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
9,10 Thứ 3 Khu A

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

29
MMT02

1193
20241FL6087031

FL6087
Tiếng Anh Công nghệ thông tin 

cơ bản 3
9,10 Thứ 6 Khu A

MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

29
MMT02

1194
20241FE6032011

FE6032 Tín hiệu và hệ thống 9,10 Thứ 5 A9-506
MMT và 

Truyền 

thông 

09/09/2024
Sinh viên 

đăng ký 

học

10
0


